	PHÒNG GD &ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

        Năm học: 2016 - 2017
	MỤC TIÊU, MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I LÓP 7
MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC VIỆT NAM MỚI

MÔN:  KHOA HỌC XÃ HỘI 
Thời gian: 90 phút


I.  Mục tiêu 
1.  Kiến thức: - Trình bày được  đặc điểm của các khu vực châu Phi (đặc điểm tự nhiên và dân cư xã hội khu vực châu Phi).

- Trình bày được những thành tựu văn hóa, khoa học  - kĩ thuật
- Thấy được công lao của các vị anh hùng trong lịch sử dân tộc.
2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng so sánh, phân tích.
    - Rèn kĩ năng làm bài tập trắc nghiệm và tự luận, kĩ năng tư duy, phân tích SKLS.
3. Thái độ:  - Giáo dục ý thức tự giác, tích cực trong học tập, thi cử.
                   - Giáo dục lòng biết ơn, tự hào về các vị anh hùng dân tộc.
II. Ma trËn 

	Chủ đề
	NhËn biÕt
	Th«ng hiÓu
	VËn dông
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề 1
Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế châu Phi
	2
	 
	
	
	
	
	
	
	 2  
          1đ

	
	   1 đ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chủ đề 2
Các khu vực châu Phi
	2
	  
	
	1
	
	
	
	
	   3
      5đ



	
	   1 đ
	
	
	4đ
	  
	
	
	
	

	Chủ đề 3

 Thành tựu văn hóa, khoa học kĩ thuật
	1
	
	
	
	
	
	
	
	    1
      0.5

	
	 0,5đ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chủ đề 4

 Nước ta thời Ngô – Đinh – Tiền Lê
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	 2
3.5đ



	
	0,5 đ
	 
	
	 
	
	 3đ
	
	
	

	Tổng số câu
Tổng số điểm

Tỉ lệ
	6      
       3đ

30 %


	1
                4đ
40 %
	  1

            3đ
30 %
	
	8      
         10đ

100 %


	PHÒNG GD &ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

Năm học: 2016 – 2017
                                 Đề 1
	       ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ LỚP 7
MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC VIỆT NAM MỚI

MÔN:  KHOA HỌC XÃ HỘI 

Thời gian: 90 phút




PHẦN I: TRẮC NGHIỆM  (3 điểm): Hãy ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời em cho là đúng vào giấy kiểm tra

Câu 1: Mặt hàng xuất khẩu chính của các nước châu Phi là:
A. Nông sản       B. Hàng tiêu dùng        C. Khoáng sản           D. Lương thực

Câu 2: Kênh đào Xuy-ê nằm ở quốc gia: 
A. Li-bi           B. An-giê-ri           C. Ai cập                  D.Xu đăng

Câu 3: Châu Phi có khí hậu nóng quanh năm là do đại bộ phận lãnh thổ: 
A. Nằm ở bán cầu Bắc                   B. Nằm ở bán cầu Nam

C.Nằm ở bán cầu Tây                     D. Nằm giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam

Câu 4: Dân cư khu vực Bắc Phi chủ yếu theo đạo: 
A. Đạo Hồi    B. Đạo Phật            C. Đạo Hindu              D. Đạo tin lành

Câu 5: Trung Quốc thời phong kiến đã có những công trình kiến trúc nổi tiếng là:
    A.  Vạn lí trường thành                               C. Cung A Phòng

    B.  Lăng Ta- giơ Ma – han                          D. Quần thể hang đá Vân Cương
Câu 6: Đông Nam Á thời phong kiến đã có những công trình kiến trúc nổi tiếng là:
   A.  Tháp Pa- gan                                          C. Ăng – co Thom
   B.  Ăng – co Vat                                          D. Đền Ra - ni  Ki Vav
PHẦ N II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1(4 điểm): So sánh đặc điểm tự nhiên của 3 khu vực châu Phi?
Câu 2(3 điểm):   Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh đã có công lao như thế nào trong lịch sử dân tộc?  Là học sinh em cần làm gì để xứng đáng với công lao của các vị anh hùng ấy.
                                                                         Chúc các em làm bài tốt!
	PHÒNG GD &ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

Năm học: 2016 – 2017

                                          Đề 2
	       ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ LỚP 7
MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC VIỆT NAM MỚI

MÔN:  KHOA HỌC XÃ HỘI 

Thời gian: 90 phút




PHẦN I: TRẮC NGHIỆM  (3 điểm): Hãy ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời em cho là đúng vào giấy kiểm tra

Câu 1: Dân cư khu vực Bắc Phi chủ yếu thuộc chủng tộc: (0.5đ)

A. Mongoloit    B. Oropeoit            C. Negroit              D. Oxtraloit

Câu 2: Mặt hàng xuất khẩu chính của các nước châu Phi là: (0.5đ)

A.Nông sản       B. Hàng tiêu dùng        C. Khoáng sản           D. Lương thực

Câu 3: Châu Phi có khí hậu nóng quanh năm là do đại bộ phận lãnh thổ: (0.5đ)

A. Nằm ở bán cầu Bắc                   B. Nằm ở bán cầu Nam

      C.Nằm ở bán cầu Tây                   D. Nằm giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam

Câu 4: Kênh đào Xuy-ê nằm ở quốc gia: (0.5đ)

B. Li-bi           B. An-giê-ri           C. Ai cập                  D.Xu đăng

Câu 5: Tên gọi của nước ta dưới thời nhà Đinh là :
     A.  Đại Cồ Việt                               C. An Nam
     B.  Đại Việt                                     D. Đại Nam,
Câu 6 : Trung Quốc thời phong kiến đã có những công trình kiến trúc nổi tiếng là:

    A.  Vạn lí trường thành                    C. Cung A Phòng

    B.  Lăng Ta- giơ Ma – han              D. Quần thể hang đá Vân Cương
PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1(3 điểm):  Kể tên những thành tựu  khoa học  - kĩ thuật của các nước ở  châu Á thời phong kiến mà em biết? Theo em cần phải làm gì để gìn giữ và phát huy những thành tựu nêu trên.
Câu 2(4 điểm): Trình bày đặc điểm phát triển ngành nông nghiệp ở châu Phi? Vì sao ở khu vực bắc Phi ngành nông nghiệp kém phát triển?
                                                                                         Chúc các em làm bài tốt!
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	HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM                       ĐỀ  KIỂM TRA HỌC  KÌ I  LỚP 7
MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC VIỆT NAM MỚI

           MÔN : KHOA HOC XÃ HỘI 7
Thời gian: 90 phút


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM  (3 điểm): Mỗi ý trả lời đúng được 0,5 đ (Những câu có 2 đến 3 đáp án nếu HS chọn 1 hoặc 2 đáp án thì không cho điểm)
Câu 1: A,C                                          Câu 4: C
Câu 2: C                                             Câu 5: A      
Câu 3: D                                             Câu 6: ABC

PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1(4điểm):
	Đặc điểm tự nhiên
	Bắc Phi
	Trung Phi
	Nam Phi

	Địa hình
	-Phía bắc có dãy atlat 

-Phía nam là hoang mạc Xahara 

(0.5đ)
	-Phía tây là bồn địa 

-Phía đông là sơn nguyên 

(0.25đ)
	-Phần trung tâm là bồn địa calahari 

-Phía ĐN có dãy Drekenbec 

(0.5đ)

	Khoáng sản
	Dầu khí, phốt phát 

(0.25đ)
	Vàng, dầu mỏ, kim cương, nhôm… 

(0.25đ)
	Chì, uraniun, kim cương, vàng, sắt… 

(0.25đ)

	Khí hậu
	Địa trung hải

Nhiệt đới 

(0.25đ)
	Xích đạo ẩm, 

Nhiệt đới 

Gió mùa xích đạo 

(0.25đ)
	Địa trung hải

Nhiệt đới 

(0.25đ)

	Môi trường tự nhiên
	Địa trung hải

Hoang mạc

Nhiệt đới 

(0.25đ)
	Xích đạo ẩm, 

Nhiệt đới 

(0.25đ)
	Địa trung hải

Hoang mạc

Nhiệt đới 

(0.25đ)


 Câu 2 (3điểm):
	Câu
	Nội dung
	Biểu điểm

	2
	Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh đã có công lao với lịch sử dân tộc.
HS nêu đúng công lao mỗi vị anh hùng dân tộc được 1 điểm.

 + Ngô Quyền:  Đánh tan quân Nam Hán
                         Giành quyền tự chủ. 
                     Chấm dứt ách đô hộ của 1000 năm PK phương Bắc

                        Mở đầu thời kì dựng nền tựu chủ của dân tộc

+ Đinh Bộ Lĩnh:  Dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước

                            Tiếp tục xây dựng nền tự chủ của dân tộc

 HS liên hệ thực tế: cần cụ thể hành động, việc làm.
	1đ

       1đ

1đ


BGH duyệt                            Tổ CM duyệt                                     NTCM  - GV ra đề

                                          Nguyễn T Thanh Thủy                               Nguyễn Thị Điệp    
	PHÒNG GD &ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

Năm học: 2016- 2017


	HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM                       ĐỀ  KIỂM TRA HỌC  KÌ I  LỚP 7
MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC VIỆT NAM MỚI

           MÔN : KHOA HOC XÃ HỘI 7
Thời gian: 90 phút




PHẦN I: TRẮC NGHIỆM  (3 điểm): Mỗi ý trả lời đúng được 0,5 đ (Những câu có 3  đáp án nếu HS chọn 1 hoặc 2 đáp án thì không cho điểm)
Câu 1: B                             Câu 4: C
Câu 2:A, C                         Câu 5:  A
Câu 3: D                             Câu 6:  ADC
PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Biểu điểm

	1
	- HS nêu được những thành tựu khoa học kĩ thuật của  châu Á thời phong kiến. Cụ thể: 

  + Châu Á:  Nghề in, thuốc súng, la bàn, giấy viết
- HS liên hệ bản thân
Phần này yêu cầu viết dưới dạng đoạn văn đưa ra ý kiến bản thân về những việc làm cụ thể để giữ gìn những thành tựu nêu trên.
	1đ

2đ

	2
	· Trồng trọt chiếm tỉ lệ lớn

+ sản phẩm chủ yếu là cây công nghiệp nhiệt đới

+Ca cao là cây trồng quan trọng nhất

+ Cây lương thực chiếm tỉ trọng nhỏ

+ Sản lượng lương thực không đáp ứng nhu cầu người dân

· Ngành chăn nuôi kém phát triển

+ Phổ biến là hình thức chăn thả gia súc

· Ngành nông nghiệp ở bắc Phi kém phát triển vì: ở bắc Phi có hoang mạc Xahara chiếm diện tích lớn nên không thuận lợi cho sự phát triển nông nghiệp.
	2đ
           2đ


BGH duyệt                               Tổ CM duyệt                              NTCM  - GV ra đề
                                        Nguyễn T Thanh Thủy                      Nguyễn Thị Điệp    

	PHÒNG GD &ĐT QUẬN LONG BIÊN
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        Năm học: 2016 - 2017
	MỤC TIÊU, MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I LÓP 7
MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC VIỆT NAM MỚI

MÔN:  KHOA HỌC XÃ HỘI 
Thời gian: 90 phút


I.  Mục tiêu 
1.  Kiến thức: : - Trình bày được  đặc điểm của các khu vực châu Phi (đặc điểm tự nhiên và dân cư xã hội khu vực châu Phi).

- Trình bày được những thành tựu văn hóa, khoa học  - kĩ thuật
- Thấy được công lao của các vị anh hùng trong lịch sử dân tộc.
2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng so sánh, phân tích.
    - Rèn kĩ năng làm bài tập trắc nghiệm và tự luận, kĩ năng tư duy, phân tích SKLS.
3. Thái độ:  - Giáo dục ý thức tự giác, tích cực trong học tập, thi cử.
                   - Giáo dục lòng biết ơn, tự hào về các vị anh hùng dân tộc.
II. Ma trËn 

	Chủ đề
	NhËn biÕt
	Th«ng hiÓu
	VËn dông
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề 1
Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế châu Phi
	2
	 
	
	1
	
	
	
	
	 3  

          5đ

	
	   1 đ
	
	
	      4
	
	
	
	
	

	Chủ đề 2
Các khu vực châu Phi
	2
	  
	
	
	
	
	
	
	  2
      1đ



	
	   1 đ
	
	
	
	  
	
	
	
	

	Chủ đề 3

 Thành tựu văn hóa, khoa học kĩ thuật
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	   2
       3.5đ

	
	 0,5đ
	
	
	
	
	3
	
	
	

	Chủ đề 4

 Nước ta thời Ngô – Đinh – Tiền Lê
	1
	
	
	
	
	
	
	
	    1
       0.5đ



	
	0,5 đ
	 
	
	 
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
Tổng số điểm

Tỉ lệ
	6      
       3đ

30 %


	1

                4đ
40 %
	  1

            3đ

30 %
	
	8      
         10đ

100 %


